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I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION
	Tên phòng thí nghiệm: 
	

	Laboratory: 
	

	Cơ quan chủ quản:  
	

	Organization:
	

	Lĩnh vực thử nghiệm:
	

	Field of testing:
	

	Người quản lý: 
	

	Laboratory manager:  
	

	Người có thẩm quyền ký:
	

	Approved signatory:
	



	TT
	Họ và tên/ Name
	Phạm vi được ký/ Scope

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	



	Số hiệu/ Code:	

	Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:             

	Địa chỉ/ Address:        

	Địa điểm/Location:    

	Điện thoại/ Tel:         
	Fax:       

	E-mail:	                    
	Website: 


		
II. THÔNG TIN CẬP NHẬT/ UPDATE INFORMATION 
II.1. Nhân sự/ Staff

Lập danh sách nhân viên phòng thí nghiệm (có thể làm thành phụ lục)/ List of staff (could make appendix):

	Tên/ 
Name
	Chức vụ/ 
Position
	Trình độ/ Qualification
	Ngày bắt đầu công tác
Start working date

	
	


	
	





II.2. Tiện nghi và môi trường/ Facility and environment

Đề nghị cung cấp một sơ đồ mặt bằng PTN và vị trí các thiết bị / layout of laboratory 

Qui định Điều kiện môi trường - có thể gửi kèm tài liệu qui định của PTN/ Environment requirement:

II.3. Danh mục thiết bị (đề nghị ghi song ngữ và có thể lập thành phụ lục đính kèm)
List of equipment (bilingual and could make appendix)

	TT

	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật chính
	Mã hiệu
	Nhà sản xuất
	Ngày nhận
	Ngày vận hành
	Tần suất kiểm tra
	Tần suất hiệu chuẩn
	Tần suất bảo trì

	N0
	Equipment/ Instrument
	Technical property
	Code
	Manufacturer
	Received date
	Use date
	Checking frequency
	Calibration frequency
	Maintenance frequency

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.4. Các thông tin, hoạt động thay đổi khác/ Other information, activities changed
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